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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại Hợp, ngày        tháng  02  năm 2023

KẾ HOẠCH
Phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống 

dịch bệnh động vật năm 2023

Căn cứ Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
Kế hoạch số 12/KH – UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện 

Tứ Kỳ về Phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật năm 
2023;

Nhằm chủ động trong công tác phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, 
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. UBND xã xây dựng kế 
hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác phát triển 

chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật; triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm an 
toàn, có truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, an 
toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và 
hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; hạn chế thiệt hại do dịch 
bệnh xảy ra, đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững; bảo vệ sức 
khỏe con người, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

2. Yêu cầu
Công tác phát triển sản xuất chăn nuôi phải phù hợp với quy định của Luật 

Chăn nuôi, duy trì và phát triển đàn lợn, đàn gia cầm, đẩy mạnh chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, chăn nuôi tập trung và trang trại, gia trại.

Chủ động phòng bệnh bằng vác xin, áp dụng đầy đủ các biện pháp chăn nuôi 
an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển, giám sát lưu hành vi rút, kịp thời phát hiện 
sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xử lý triệt để không lây lan ra 
diện rộng.
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Tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và vật nuôi đến tất 
cả các hộ chăn nuôi, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và các quy định của Nhà 
nước. Tạo khả năng miễn dịch đồng loạt cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi trước 
dịch bệnh.

Tất cả các chủ vật nuôi đều phải tiêm phòng bắt buộc các loại vác xin cho 
đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi theo quy định của pháp luật về thú y.

Để tạo sự miễn dịch đồng loạt cho đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ được kết quả 
ngành chăn nuôi cũng như sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng, đòi hỏi tỷ 
lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm phải đạt kết quả từ 80% trở lên. Những cơ 
sở chăn nuôi tập trung nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tiêm phòng 
và các quy định khác về phòng chống dịch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác phát triển chăn nuôi
- Xây dựng và khuyến khích mô hình chăn nuôi ứng dụng khoa học và công 

nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; xây dựng các chuỗi 
liên kết trong chăn nuôi tạo sản phẩm truy xuất được nguồn gốc đảm bảo an toàn 
cho người tiêu dùng.

- Thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại 
tại các vùng xa khu dân cư theo quy hoạch, gắn với nhu cầu thị trường; phát triển chăn 
nuôi có kiểm soát đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn 
không xả thải ra môi trường; giảm dần, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi trong khu dân cư.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất trong chăn nuôi; thực hiện kê khai 
hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT về 
Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Hướng dẫn người chăn nuôi lựa chọn thức ăn phù hợp với từng đối tượng 
nuôi, từng giai đoạn nuôi; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hạn chế sử 
dụng các loại thuốc, hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi, tăng cường sử dụng 
các chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường; áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình VietGap, quy trình chăn nuôi hữu cơ trong 
chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi tập trung để nâng cao giá trị sản phẩm.

2. Công tác tiêm vác xin phòng bệnh
2.1. Thời gian tiêm phòng
a. Tiêm phòng vụ chính:
- Vụ xuân: Tiêm phòng chính vụ từ 15 tháng 3 đến hết tháng 4;
- Vụ thu: Tiêm phòng chính vụ từ 15 tháng 9 đến hết 10.
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* Riêng đàn chó nuôi tiêm phòng vào tháng 4 và tháng 10.
b. Tiêm phòng bổ sung:
Ngoài thời gian tiêm phòng định kỳ theo vụ xuân, vụ thu các hộ chăn nuôi tổ 

chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh, đàn gia súc, gia 
cầm đã hết thời gian miễn dịch.

2.2. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp 
dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vác xin.

a. Đối với đàn lợn.
- Tiêm vác xin dịch tả lợn cổ điển, vác xin tụ dấu lợn, vác xin tai xanh, vác 

xin Lở mồm long móng, cho toàn bộ đàn lợn trong diện bắt buộc phải tiêm phòng.
b. Đối với đàn trâu, bò.
- Tiêm vác xin tụ huyết trùng, vác xin lở mồm long móng cho toàn bộ đàn 

trâu, bò.
c. Đối với đàn chó nuôi.
- Tiêm phòng bắt buộc vác xin Rabisin để phòng bệnh dại cho toàn bộ đàn 

chó nuôi trong nhân dân.
d. Đối với đàn gia cầm.
- Tiêm phòng vác xin Niu – cát – sơn, vác xin Gumboro, vác xin Tụ huyết 

trùng, vác xin Cúm gia cầm, vác xin Mazex cho đàn gà.
- Tiêm phòng vác xin Cúm gia cầm, vác xin Dịch tả vịt cho đàn vịt.
- Tiêm phòng vác xin Viêm gan siêu vi trùng cho đàn ngan.
3. Mức thu phí và lệ phí tiêm phòng.
- Năm 2023, giá dịch vụ tiêm phòng các loại vác xin cho đàn gia súc, gia 

cầm thực hiện theo Luật Giá. Mức thu về giá dịch vụ tiêm phòng thực hiện theo 
thông tư 283/2016/TT/BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính Quy định 
khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và 
dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

Năm 2023 UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ vác xin Dịch tả lợn, vác xin Tụ dấu 
lợn, vác xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò. (hộ chăn nuôi phải nộp phí theo quy 
định).

- Các loại vác xin phòng bệnh khác hộ chăn nuôi chủ động nguồn kinh phí để 
thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình.

4. Công tác chữa bệnh, phòng dịch trong chăn nuôi.
a. Công tác chữa bệnh cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.
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- Công tác chữa bệnh cho gia súc, gia cầm và vật nuôi đóng vai trò quan 
trọng trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và khống chế dịch 
bệnh lây lan ra xung quanh. Vì vậy, để làm tốt công tác chữa bệnh cho gia súc, gia 
cầm và vật nuôi cần chú ý những điểm cơ bản sau:

- Các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc giám sát, phát hiện dịch bệnh sớm, 
chẩn đoán bệnh chính xác, có phác đồ điều trị hợp lý, kịp thời và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch, cách ly, theo dõi đàn gia súc, gia 
cầm mới nhập về.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho các thú y viên cơ sở.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ chăn nuôi, thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, 
tăng cường áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, không sử dụng chất 
kháng sinh tràn lan và các chất cấm trong chăn nuôi.

b. Công tác phòng dịch trong chăn nuôi.
- Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi cần tập 

tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
- Tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm và vật nuôi.
- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản 

phẩm giết mổ tại các khu chợ, các tụ điểm mua, bán, luân chuyển gia súc, gia cầm. 
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi tại các hộ dân. Trong 

chăn nuôi, phải thực hiện phương châm “Phòng là chính”, nhất là đối với các bệnh 
Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (bệnh tai xanh), bệnh lở mồm long 
móng, cúm gia cầm typ A, bệnh dịch tả lợn châu phi….

5. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi.
Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh 

tồn lưu để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh phát sinh và đặc biệt là bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát trở lại, bảo vệ phát triển sản xuất, chăn nuôi, bảo 
vệ sức khỏe nhân dân.

Các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử 
trùng môi trường chăn nuôi theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm các cấp, tổ chức các đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 
chăn nuôi định kỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chăn nuôi thú y xã
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Phối hợp với Công chức Địa chính – xây dựng tuyên truyền Luật Chăn nuôi, 
Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho người chăn nuôi nắm được và 
thực hiện theo quy định của Luật.

 Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư thú y (vác xin và dụng cụ tiêm phòng để phục 
vụ cho việc tiêm phòng). Đồng thời phối hợp với các ông, bà Trưởng, phó các thôn, 
thanh toán viên tổ chức rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm để giám sát dịch bệnh và 
thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y.

Phối hợp với Ban Công an xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm của 
gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và nghi mắc bệnh.

2. Đài truyền thanh xã.
Tăng cường tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các quy định của 

nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên đưa tin về lịch 
tiêm phòng, tiến độ và kết quả tiêm phòng.

3. Người chăn nuôi
Người chăn nuôi phải thực hiện kê khai với Ủy ban nhân dân xã theo quy định 

tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 
nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn, trưởng, phó thôn để đăng ký số 
lượng vác xin, tổ chức tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm theo quy định.

Trên đây là nội dung kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023. 
UBND xã đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể, các thôn tuyên truyền cho các đoàn 
viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- TT Đảng ủy – TT HĐND xã;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Minh
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